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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phụ lục I 

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  03 /2018/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 02  năm  2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 
 

 

TT 

TÊN HOẠT CHẤT – 

NGUYÊN LIỆU                   

(COMMON NAME) 

TÊN THƯƠNG PHẨM          

(TRADE NAME) 

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ                                                       

(CROP/PEST) 

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

(APPLICANT) 

I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP: 

1. Thuốc trừ sâu: 

1  Abamectin                         Ababetter  

1.8 EC, 3.6EC, 5EC 

1.8EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu 

vẽ bùa/ cam; nhện đỏ/ chè 

3.6EC: nhện đỏ/ quýt, bọ trĩ/ dưa hấu, rầy bông/ xoài; sâu 

cuốn lá/ lúa 

5EC: nhện đỏ/ quýt; sâu cuốn lá/ lúa 

Công ty TNHH MTV  

Lucky 

  Abafax                   

1.8EC, 3.6EC 

sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; bọ cánh tơ/ chè Công ty TNHH SX - TM  

Tô Ba 

  Abagold  

38EC, 55EC, 65EC 

38EC: Sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ/chè; sâu cuốn lá/lúa; nhện 

đỏ/cam 

55EC: nhện đỏ/ chè; sâu cuốn lá/lúa 

65EC: Nhện gié/lúa, sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/ cam; bọ 

trĩ/chè 

Công ty TNHH thuốc BVTV 

Mekong 

  Abagro  

1.8 EC, 4.0EC 

1.8EC: sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/ cam                             

4.0EC: sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/ cam; sâu xanh/ lạc; bọ trĩ/ 

dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cà chua; bọ trĩ/ chè; sâu tơ/ cải bắp   

Asiagro Pacific Ltd 

  Abakill                           

1.8 EC, 3.6 EC, 10WP   

1.8EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bọ xít hôi/ lúa; bọ trĩ/ 

xoài 

3.6EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ xoài; sâu vẽ 

bùa/ cam  

10WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ 

cam 

Công ty TNHH TM DV           

Nông Hưng 
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  Abamec-MQ   

20EC, 50EC 

20EC: Sâu cuốn lá/lúa 

50EC: Sâu khoang/lạc, nhện đỏ/chè 

Công ty CP Sunseaco  

Việt Nam 

  Abamine  

1.8 EC, 3.6EC, 5WG, 

5.4EC 

1.8EC: sâu xanh/ bắp cải, dòi đục lá/ cà chua, sâu vẽ bùa/ 

cam, nhện gié/ lúa 

3.6EC: sâu tơ/ bắp cải, nhện đỏ/ cam, sâu xanh/ đậu tương, 

bọ trĩ/ dưa hấu, sâu đục ngọn/ điều; sâu cuốn lá, nhện gié/ 

lúa; bọ xít muỗi/điều                                    

5WG: sâu tơ/ bắp cải; nhện gié/ lúa                                                 

5.4EC: sâu cuốn lá /lúa; sâu  đục quả/ đậu tương; sâu xanh/ 

lạc 

Công ty CP Thanh Điền 

  Aba-navi 4.0EC nhện gié/ lúa Công ty CP Khử trùng  

Nam Việt 

  Abapro  

1.8 EC, 5.8EC 

1.8EC: bọ trĩ/ chè, nhện đỏ/ cây có múi, sâu tơ/ bắp cải 

5.8EC: rầy xanh/ chè, sâu cuốn lá/ lúa 

Sundat (S) Pte Ltd 

  Abasuper                

1.8EC, 3.6EC, 5.55EC 

1.8EC, 3.6EC, 5.55EC: sâu đục thân, rầy nâu, bọ xít, bọ trĩ, 

sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà 

chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện 

đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài                                                 

5.55EC: nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè 

Công ty TNHH Phú Nông 

  Aba thai  

1.8EC, 3.6EC, 5.4EC, 

6.5EC 

 

1.8EC: bọ trĩ/ xoài, sâu cuốn lá/ lúa             

3.6EC: nhện/ cam; bọ trĩ/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa                                                       

5.4EC: sâu vẽ bùa/ cam, nhện/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa   

6.5EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, bọ phấn/ lúa; nhện 

đỏ/xoài; bọ trĩ/dưa hấu; sâu xanh da láng/đậu tương 

Công ty TNHH Thuốc BVTV 

Đồng Vàng 

 

  Abatimec                      

1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC 

1.8EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá/ lúa; sâu vẽ bùa/ cam; 

sâu xanh da láng/ đậu tương             

3.6EC: bọ trĩ/ dưa hấu; nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; nhện 

đỏ/cam                                                                                                                                

5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa, dòi đục lá/ cà chua; sâu đục quả/ 

đậu tương  

Công ty CP Đồng  Xanh 

  Abatin  

1.8 EC, 5.4 EC 

1.8EC: sâu xanh da láng/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; dòi đục lá/ cà 

chua; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; 

sâu xanh/ dưa chuột; sâu vẽ bùa/ cam                                                          

5.4EC: sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ dưa 

hấu; sâu xanh ăn lá/ dưa chuột; dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ/ 

bắp cải 

Map Pacific PTE Ltd 

  Abatox                        

1.8EC, 3.6EC 

1.8EC: bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, 

nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ 

Công ty TNHH Hóa Nông 

Á Châu Hà Nội 


